
1 Ngô Thị Hoa ThS. Kinh tế nông nghiệp

ĐH. Kinh tế

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh C CNTT

cơ bản

x

2 Hoàng Thị Thúy ThS. Kinh tế nông nghiệp

ĐH. Kinh tế nông nghiệp

Bậc 2 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

3 Cao Phương Thảo ThS. Kế toán; ĐH. Kế toán Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh C Chứng chỉ B x

4 Từ Thùy Dung ThS. Kinh tế; ĐH. Kế toán SPDN Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

5 Lê Thị Quỳnh Mai ĐH. Kế toán Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

6 Nguyễn Thị Tuấn ĐH. Kế toán SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

7 Hà Thị Huyền ĐH. Kế toán Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

8 Lê Thị Nga Linh ThS. Kinh tế nông nghiệp

ĐH. Kinh tế nông nghiệp

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

9 Lê Tất Thành ĐH. Kế toán SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

10 Trần Thị Phương ĐH. Kế toán Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

11 Phạm Thị Hà Trang ĐH. Kế toán Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

 

1 Lê Hoằng Bá Huyền PGS.TS. Quản trị kinh doanh

ThS. Kinh tế; ĐH. SP Tiếng Anh

ĐH. Tài chính - Tín dụng

Đại học Đại học CNTT

cơ bản

x

2 Nguyễn Thị Hoa ThS. Tài chính - Ngân hàng

ĐH. Quản trị kinh doanh

SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

3 Hoàng Thị Nga ThS. Quản trị kinh doanh

ĐH. Quản trị kinh doanh

Bậc 2 Tiếng Anh C CNTT

cơ bản

x

1 Nguyễn Thị Mai ThS. Quản trị kinh doanh

ĐH. Kế toán doanh nghiệp

SPDN Tiếng Anh C Chứng chỉ B x

2 Hoàng Thái Sơn ThS. Quản trị kinh doanh

ĐH. Quản trị kinh doanh

Bậc 2 Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn (TC, SC)

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (CĐ)

Kế toán doanh nghiệp (CĐ,TC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP THANH HÓA

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO CƠ HỮU GIẢNG DẠY CÁC NGÀNH, NGHỀ 

Ghi chúTT Họ và tên
Trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật
NVSP Tin họcKỹ năng nghề Ngoại ngữ

QĐTD/ 

HĐLĐ
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Ghi chúTT Họ và tên
Trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật
NVSP Tin họcKỹ năng nghề Ngoại ngữ

QĐTD/ 

HĐLĐ

3 Đào Thị Hồng ThS. Quản trị kinh doanh

ĐH. Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh C Chứng chỉ B x

4 Trần Thị Thảo ThS. Quản trị kinh doanh

ĐH. Kế toán

SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

1 Trần Thị Hà ThS. Khoa học máy tính

ĐH. Tin học

CĐ Tiếng Anh B1 ThS x

2 Đỗ Thị Phương ĐH. Sư phạm kỹ Tin học ĐH TOEFL 360 ĐH x

3 Lê Bá Quang ĐH. Tin học SPDN Tiếng Anh B1 ĐH x

4 Lê Phú Thảo ThS. Công nghệ thông tin

ĐH. Tin học

Bậc 2 Tiếng Anh B1 ThS x

5 Lê Mỹ Trường ThS. Khoa học máy tính

ĐH. Toán - Tin ứng dụng

Bậc 2 Tiếng Anh B1 ThS x

1 Nguyễn Hữu Thắng ĐH. Sư phạm kỹ thuật điện ĐH Tiếng Anh B1 Chứng chỉ C x

2 Nguyễn Anh Đức ĐH. Điện CĐ Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

3 Nguyễn Văn Dương ĐH. Sư phạm kỹ thuật điện ĐH Cao đẳng Điện 

công nghiệp

Tiếng Anh B1 Chứng chỉ C x

4 Nguyễn Thị Nga ĐH. Sư phạm kỹ thuật điện ĐH Cao đẳng Điện 

công nghiệp

Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

5 Đào Trọng Đức ĐH. Sư phạm kỹ thuật điện ĐH Cao đẳng Điện 

công nghiệp

Tiếng Anh B Chứng chỉ C x

6 Lê Duy Huân ĐH. Điện SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

7 Phạm Xuân Hiệu CĐN. Điện công nghiệp Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

1 Lê Thị Huyền ThS. QH và QL Tài nguyên nước

ĐH. Thủy nông cải tạo đất

SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ C x

2 Lê Thị Hòa ĐH. Thủy nông cải tạo đất SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

3 Nguyễn Thị Đức ThS. Xây dựng công trình thủy

ĐH. Kỹ thuật tài nguyên nước

Bậc 1 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

Công nghệ thông tin (ƯDPM) - Trình độ CĐ,TC

Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (CĐ,TC,SC)

Quản lý khai thác công trình thủy lợi (CĐ,TC,SC)

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (CĐ,TC,SC)
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Ghi chúTT Họ và tên
Trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật
NVSP Tin họcKỹ năng nghề Ngoại ngữ

QĐTD/ 

HĐLĐ

1 Đoàn Văn Lưu TS. Khoa học cây trồng

ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Trồng trọt

Bậc 2 Tiếng Anh B2 CNTT

cơ bản

x

2 Lê Lệnh Triệu ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Trồng trọt

Bậc 2 Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

3 Hoàng Ngọc Thọ ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Nông học

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

4 Lê Đình Lịch ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Trồng trọt

Bậc 2 TOEFL 350 CNTT

cơ bản

x

5 Nguyễn Văn Bình ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Trồng trọt

Bậc 2 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

6 Đỗ Thị Huyền ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Công nghệ sinh học

Bậc 2 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

7 Lê Thị Huệ ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Trồng trọt

Bậc 2 Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

8 Nguyễn Thị Nga ThS. Trồng trọt

ĐH. Trồng trọt

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

9 Nguyễn Thị Hương ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Khoa học cây trồng

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

10 Trịnh Thị Phương ThS. Khoa học cây trồng

ĐH. Trồng trọt

Bậc 2 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

1 Nguyễn Thế Hưng ThS. Thú y;

ĐH. Chăn nuôi - Thú y

Bậc 2 Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

2 Đào Thị Hằng ThS. Động vật học

ĐH. Sinh học

Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

3 Nguyễn Văn Vân ThS. Thú y;

ĐH. Chăn nuôi - Thú y

Bậc 2 Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

4 Phan Thị Duyên ThS. Chăn nuôi;

ĐH. Chăn nuôi - Thú y

Bậc 2 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

5 Phạm Thị Phượng ThS. Chăn nuôi;

ĐH. Chăn nuôi - Thú y

Bậc 2 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

6 Phạm Thị Hằng Nga ĐH. Chăn nuôi Chứng chỉ 

GVĐH

Tiếng Anh A2 CNTT

cơ bản

x

7 Bùi Thị Cẩm Lệ ThS. Thú y;

ĐH. Chăn nuôi - Thú y

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh C CNTT

cơ bản

x

8 Trịnh Thị Hòa ĐH. Chăn nuôi - Thú y Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

Chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y, Thú y, Dịch vụ thú y (CĐ,TC,SC)
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Ghi chúTT Họ và tên
Trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật
NVSP Tin họcKỹ năng nghề Ngoại ngữ

QĐTD/ 

HĐLĐ

9 Hoàng Nhật Long ĐH. Chăn nuôi Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B CNTT

cơ bản

x

10 Lê Thị Lệ Quyên ThS. Thú y;

ĐH. Chăn nuôi

Bậc 1 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

1 Trịnh Quốc Hùng ThS. Lâm học;

ĐH. Lâm nghiệp xã hội.

Bậc 2 Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

2 Dương Thị Tuyết ThS. Quản lý tài nguyên rừng;

ĐH. Lâm học.

Bậc 1 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

3 Nguyễn Ngọc Tiệp ThS. Lâm nghiệp;

ĐH. Lâm nghiệp đô thị.

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh C Chứng chỉ B x

4 Lê Thị Mai Phượng ThS. Thực vật học;

ĐH. Sinh học.

Bậc 2 Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

5 Nguyễn Văn Ngọc ThS. Quản lý giáo dục

ĐH. Địa lý (Sinh thái môi trường)

Chứng chỉ 

GVĐH,CĐ

Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

1 Hoàng Thị Thoa ThS. Quản lý giáo dục

ĐH. Nuôi trồng thủy sản

SPDN Tiếng Anh B ĐH x

2 Hoàng Thị Tâm ThS. Kinh tế

ĐH. Nuôi trồng thủy sản

SPDN Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

3 Nguyễn Thị Ánh ĐH. Nuôi trồng thủy sản SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

1 Nguyễn Thị Năm ĐH. Công nghệ thực phẩm SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

2 Lê Thị Liên ĐH. Công nghệ thực phẩm SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ A x

1 Phạm Xuân Hiển ThS. Quản lý giáo dục

ĐH. Khai thác thủy sản

SPDN Tiếng Anh C Chứng chỉ B x

2 Nguyễn Duy Tiến ThS. Khai thác thủy sản

ĐH. Khai thác thủy sản

SPDN Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

3 Nguyễn Hữu Trung ĐH. Điều khiển tàu biển SPDN Tiếng Anh C Chứng chỉ B x

4 Hoàng Duy Đông ThS. Quản lý giáo dục

ĐH. Cơ khí động lực

SPDN Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

5 Vũ Thị Thanh Bình ĐH. Sư phạm kỹ thuật Đại học Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

1 Mai Thùy Linh ThS. LL&PP dạy học Tiếng Anh

ĐH. Sư phạm Tiếng Anh

Đại học Đại học CNTT

cơ bản

x

Chế biến và bảo quản thủy sản (TC,SC)

Khai thác, đánh bắt hải sản; Điều khiển tàu biển; Khai thác máy tàu thủy (CĐ,TC,SC)

Môn chung

Nuôi trồng thủy sản, Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ (TC,SC)

Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị (CĐ,TC,SC)
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Ghi chúTT Họ và tên
Trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật
NVSP Tin họcKỹ năng nghề Ngoại ngữ

QĐTD/ 

HĐLĐ

2 Nguyễn Thị Thu Nhung ĐH. Tiếng Anh SPDN Đại học Chứng chỉ B x

3 Đặng Ngọc Ly ThS. Tiếng Anh

ĐH. Sư phạm Tiếng Anh

Đại học Đại học Chứng chỉ B x

4 Lê Thị Kim Nhung ThS. Tiếng Anh

ĐH. Sư phạm Tiếng Anh

Đại học Đại học Chứng chỉ B x

5 Nguyễn Văn Phiên ThS. LL&PP dạy học Tiếng Anh

ĐH. Sư phạm Tiếng Anh

Đại học Đại học Chứng chỉ B x

6 Bùi Văn Mạnh ĐH. Sư phạm thể dục và GDQP Đại học Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

7 Lê Thị Thúy ThS. Quản lý giáo dục

ĐH. Sư phạm giáo dục thể chất

Đại học Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

8 Trần Văn Hợi ThS. Giáo dục thể chất

ĐH. Sư phạm giáo dục thể chất

Đại học Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

9 Hoàng Bá Quang ThS. Quản lý giáo dục

ĐH. Thể dục thể thao

Bậc 1 Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

10 Nguyễn Thị Hà ĐH. Giáo dục thể chất Đại học Tiếng Anh B Chứng chỉ B x

11 Trịnh Hoàng Quyên ThS. LL&PP dạy học môn chính trị

ĐH. Sư phạm Giáo dục chính trị

Đại học Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

12 Lê Thanh Tài ThS. Chính trị học

ĐH. Sư phạm Giáo dục chính trị

Đại học Tiếng Anh B1 Chứng chỉ B x

13 Nguyễn Thị Thắm ThS. Chính trị học

ĐH. Sư phạm Giáo dục chính trị

Đại học Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

14 Nguyễn Thị Diệu Huyền ThS. Quản lý giáo dục

ĐH. Luật

Bậc 2 Tiếng Anh B1 CNTT

cơ bản

x

15 Phạm Thị Nga ĐH. Luật Bậc 1 Tiếng Anh B Chứng chỉ B x
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